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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  02   tháng  03  năm 2016 

                   

  

   

Kính gởi:  

                - Trưởng Phòng GD-ĐT các quận, huyện; 

                - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;  

  - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên; 

 

Nhằm giúp học sinh và giáo viên có tài liệu ôn tập, chuẩn bị tốt cho Kì 

thi THPT Quốc gia năm học 2015-2016 - Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-

2017 và có những thông tin đầy đủ, chính xác về kì thi Trung học phổ thông; tạo 

điều kiện cho thí sinh vận dụng để đạt kết quả tốt nhất, tránh được sai sót khi đăng 

kí dự thi cũng như đăng kí xét tuyển, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xuất bản 

bộ sách bao gồm: 

1/ Hướng dẫn ôn tập Kì thi THPT Quốc gia gồm các môn: Toán, Ngữ 

văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. 

2/ Ôn thi vào lớp 10-Ôn tập củng cố kiến thức gồm các môn: Toán, Ngữ 

văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học. 

3/ Thông tin cần biết về kì thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển 

sinh đại học, cao đẳng năm 2016 gồm 2 tập: 

*Tập 1: Thông tin về kì thi và hướng dẫn đăng kí dự thi 

*Tập 2: Thông tin tuyển sinh của các trường và hướng dẫn đăng kí xét tuyển 

Tác giả của những bộ sách (mục 1, 2) ở trên đều là những thầy cô giáo có 

nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy cũng như kỹ năng hệ thống hóa để ôn 

luyện cho học sinh theo Chuẩn kiến thức- kĩ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Bộ thông tin cần biết (mục 3) được cập nhật, tuyển chọn từ nguồn thông tin 

chính thức của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Cục khảo thí và kiểm định Chất lượng 

đồng thời còn cung cấp thêm các câu hỏi và phần giải đáp theo hệ thống chủ đề 

dựa trên khảo sát thực tiễn của cán bộ quản lí, giáo viên… (Danh mục đính kèm). 

Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu về tư liệu để phục vụ cho công tác ôn tập - 

thi THPT và đăng kí xét tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, trường THPT, Trung tâm GDTX nhanh chóng phổ biến đến cán bộ quản 

lí, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh để đăng ký mua: 

 Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo tập hợp số lượng từ các 

trường và đăng ký về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Các trường THPT, Trung tâm GDTX đăng kí trực tiếp với Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

Ngoài ra, các đơn vị trang bị thêm cho thư viện ít nhất 05 bộ/trường. 

V/v Phát hành tài liệu về “Hướng dẫn  

ôn tập - thi THPT Quốc gia và Thông tin 

cần biết về kì thi tuyển sinh đại học,  

cao đẳng năm 2016 



 

Nơi nhận đăng ký: 

- Bà Đào Mỹ Ngọc Trân (nhân viên Thư viện-Văn phòng Sở),  

       ĐT: 01228886911- (08) 38.242133, email: dmntran.sgddt@tphcm.gov.vn 

- Bà Phạm Thị Kim Oanh – Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục – 

Sở Giáo dục và Đào tạo. ĐT: 0918089332 – (08)38.229360,  

Email: ptkoanh.sgddt@ tphcm.gov.vn 

Thời hạn đăng ký: trước ngày 12 tháng  3 năm 2016 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

        PHÓ GIÁM ĐỐC 

                                                                           

        (đã ký) 

 

 Nguyễn Văn Hiếu 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Gíam đốc (để b/c) 

- Phòng GD Trung học, P.GDCN-ĐH (để phối hợp) 

- Lưu:VT, TTTT&CTGD, TV(T) 
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DANH MỤC SÁCH  

I. Bộ sách Hướng dẫn ôn tập Kì thi THPT Quốc gia (2015-2016) 

 

TT Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc 

gia (2015-2016) 

Chủ biên Giá bìa 

(đồng) 

1.  Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia 

(2015-2016), môn Toán 

Đoàn Quỷnh, Doãn Minh 

Cường, Nguyễn Khắc Minh, 

Phạm Đức Tài 

36.000 

2.  Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia 

(2015-2016), môn Ngữ Văn 

Nguyễn Duy Kha, Nguyễn 

Nho Thìn, Ngô Văn Tuấn 

36.000 

3.  Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia 

(2015-2016), môn Tiếng Anh 

Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu 

Cương, Đặng Hiệp Giang, 

Hoàng Thị Hoa Xuân 

36.000 

4.  Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia 

(2015-2016), môn Vật lý 

Nguyễn Trọng Sửu, Vũ Đình 

Túy 

36.000 

5.  Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia 

(2015-2016), môn Hóa học 

Vũ Anh Tuấn, Vương Minh 

Châu 

36.000 

6.  Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia 

(2015-2016), môn Sinh học 

Ngô Văn Hưng, Nguyễn Thị 

Duyên, Nguyễn Tất Thắng 

36.000 

7.  Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia 

(2015-2016), môn Lịch sử 

Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn 

Văn Mạnh, Ngô Thị Hiền 

Thúy, Trịnh Đình Tùng 

36.000 

8.  Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia 

(2015-2016), môn Địa lý 

Đỗ Anh Dũng, Lê Thông, 

Nguyễn Đức Vũ, Lê Mỹ Phong 

36.000 

 

II. Bộ sách Ôn thi vào lớp 10 (2016-2017) 

 

TT Bộ sách Ôn thi vào lớp 10 (sách in 

màu) 

Tác giả Giá bìa 

(Đồng) 

1.  Ôn tập-củng cố kiến thức-Toán Nguyễn Thế 

Thạch, … 

25.000 

2.  Ôn tập-củng cố kiến thức-Ngữ Văn Trần Thị Kim 

Dung, …. 

25.000 

3.  Ôn tập-củng cố kiến thức-Tiếng Anh Trương Văn Ánh, 

…. 

25.000 

4.  Ôn tập-củng cố kiến thức-Vật lý Nguyễn Thị Ngọc 

Mai 

25.000 

5.  Ôn tập-củng cố kiến thức-Hóa học  Lễ Văn Phước 25.000 

 

 



III. THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ KÌ THI TN.THPT QUỐC GIA 

VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016 

 

STT Tên sách Khổ sách Giá bìa 

(đồng) 

1 

THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ KÌ THI 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 

VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

NĂM 2016 

Tập 1 : Thông tin về kì thi và hướng dẫn 

đăng kí dự thi 

17 x 24 38.000 

2 

THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ KÌ THI 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 

VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

NĂM 2016 

Tập 2 : Thông tin tuyển sinh của các 

trường và hướng dẫn đăng kí xét tuyển từ 

Thành phố Đà Nẵng trở vào phía Nam  

17 x 24 46.000 

3 

THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ KÌ THI 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 

VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

NĂM 2016 

Tập 3: Thông tin tuyển sinh của các 

trường và hướng dẫn đăng kí xét tuyển từ 

tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra Bắc 

17 x 24 46.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Đơn vị đặt hàng:………………………………………………………………….. 

- Địa chỉ đơn vị:…………………………………..Điện thoại/ Fax:……………… 

- Mã số thuế:………………………………………………………………………... 

- Họ tên người giao dịch:…………………………Điện thoại DĐ:…………………… 

- Email: ……………………………………………………………………………... 

BẢN ĐẶT HÀNG 
(Kèm theo CV số:                ngày        / 3 /2016) 

I.  Bộ sách Hướng dẫn ôn tập Kì thi THPT Quốc gia (2015-

2016) 

TT Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia (2015-2016) Giá bìa 

(đồng) 

Số lượng 

đăng kí 

1.  Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia (2015-2016), 

môn Toán 

36.000  

2.  Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia (2015-2016), 

môn Ngữ Văn 

36.000  

3.  Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia (2015-2016), 

môn Tiếng Anh 

36.000  

4.  Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia (2015-2016), 

môn Vật lý 

36.000  

5.  Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia (2015-2016), 

môn Hóa học 

36.000  

6.  Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia (2015-2016), 

môn Sinh học 

36.000  

7.  Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia (2015-2016), 

môn Lịch sử 

36.000  

8.  Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia (2015-2016), 

môn Địa lý 

36.000  

II. THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016 

TT Tên sách 
Giá bìa 

(đồng) 

Số lượng 

đăng ký 

1 

THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO 

ĐẲNG NĂM 2016 

Tập 1: Thông tin về kỳ thi và hướng dẫn đăng ký dự thi 

36.000 

 

2 

THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO 

ĐẲNG NĂM 2016 

Tập 2: Hướng dẫn đăng ký xét tuyển và thông tin tuyển sinh của 

các trường  ĐH, CĐ từ Thành phố Đà Nẵng trở vào phía Nam  

 

46.000 

 

3 

THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO 

ĐẲNG NĂM 2016 

Tập 3: Hướng dẫn đăng ký xét tuyển và thông tin tuyển sinh của 

các trường ĐH, CĐ từ tỉnh Thừa Thiên – Huế trở ra phía Bắc 

46.000 

 



 

 
- Phòng GD-ĐT (Q,H):……………………………………………………………. 

- Địa chỉ đơn vị:…………………………………..Điện thoại/ Fax:……………… 

- Mã số thuế:………………………………………………………………………... 

- Họ tên người giao dịch:…………………………Điện thoại DĐ:…………………… 

- Email: ……………………………………………………………………………... 

 

BẢN ĐẶT HÀNG 
(Kèm theo CV số:                ngày        / 3 /2016) 

 

Bộ sách Ôn thi vào lớp 10 (2016-2017) 

 

TT Bộ sách Ôn thi vào lớp 10 

 (sách in màu) 

Giá bìa 

(Đồng) 

Số lượng đăng kí 

1.  Ôn tập-củng cố kiến thức-Toán 25.000  

 

2.  Ôn tập-củng cố kiến thức-Ngữ Văn 25.000  

 

3.  Ôn tập-củng cố kiến thức-Tiếng 

Anh 

25.000  

 

4.  Ôn tập-củng cố kiến thức-Vật lý 25.000  

 

5.  Ôn tập-củng cố kiến thức-Hóa học  25.000  

 
    

 

                                            ………………, ngày…………tháng……..năm 2016 

                                                 Đơn vị đặt hàng 

                                                ( Ký, ghi rõ họ tên) 

 


